
Phụ lục IV24

Hướng dẫn sử dụng Phiếu A, Phiếu B 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

I. QUY ƯỚC CHUNG 

1. Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là những người cùng 

đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định 

của pháp luật về cư trú. 

2. Thành viên của hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Thành viên của hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm: ông 

nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con (con ruột, con nuôi hợp pháp, 

con dâu, con rể), anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột cùng ăn, ở chung và đóng góp 

chi tiêu chung của hộ gia đình. 

3. Việc làm 

Người làm từ 02 công việc khác nhau trở lên thì chọn công việc chiếm nhiều thời 

gian nhất hoặc thu nhập nhiều nhất.  

4. Nhà ở 

a) Nhà ở gồm 03 bộ phận chủ yếu: tường/bao che, cột, mái. 

b) Phân loại vật liệu của 03 bộ phận chủ yếu 

- Tường/bao che bền chắc có vật liệu chính là 01 trong 03 loại: bê tông cốt thép; 

gạch/đá; gỗ/kim loại bền chắc. 

- Cột bền chắc có vật liệu chính là 01 trong 03 loại: bê tông cốt thép; gạch/đá; 

sắt/thép/gỗ bền chắc. 

- Mái bền chắc có vật liệu chính là 01 trong 03 loại: bê tông cốt thép; ngói (xi 

măng, đất nung); tấm lợp kim loại chuyên dụng. 

c) Nhà ở bền chắc là nhà có từ 02 bộ phận chủ yếu bền chắc trở lên. Nhà ở không 

bền chắc là nhà có từ 02 bộ phận chủ yếu không bền chắc trở lên. 

d) Tổng diện tích nhà ở là diện tích của tất cả các nhà thành viên hộ gia đình đang 

ở (không phân biệt tình trạng nhà), không bao gồm diện tích: nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp, 

kho, nơi kinh doanh/cho thuê; diện tích gác xép được tính bằng 50% diện tích nhà ở. 

đ) Diện tích ở bình quân đầu người được tính bằng tổng diện tích nhà ở chia cho 

tổng số thành viên trong hộ gia đình.   

5. Tiêu thụ điện 

Mức tiêu thụ điện bình quân 01 tháng của hộ gia đình tính bằng mức tiêu thụ bình 

quân theo hóa đơn tiền điện trong 12 tháng gần nhất hoặc mức tiêu thụ điện của tháng 

gần nhất. 

                                           
24 Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 

3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 

số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 (Riêng các phụ lục, mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Điều 1 Thông tư này được áp dụng trong rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2022). 
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Nếu hộ gia đình sử dụng điện không sử dụng điện lưới hoặc chung công tơ với 

hộ gia đình khác thì ước tính lượng điện tiêu thụ trên cơ sở các thiết bị tiêu thụ điện của 

hộ gia đình. 

 6. Nước sinh hoạt 

Nước sạch trong sinh hoạt gồm: nước máy, nước giếng khoan, giếng đào được 

bảo vệ, nước khe/mó được bảo vệ và nước mua, nước đóng chai bình. 

7. Nhà tiêu 

Nhà tiêu (nhà vệ sinh/hố xí) hợp vệ sinh thông dụng gồm:  

a) Nhà tiêu tự hoại, bán tự hoại: Phần nhà tiêu bao gồm bệ xí, mái che và tường 

bao quanh. Phần bể tự hoại (bể phốt) chia làm nhiều ngăn trong đó 1 ngăn chứa, 1 ngăn 

lắng, bể tự hoại có ngăn lọc hiếu khí có nhiều lớp sỏi cuội để lọc nước thải trước khi 

chảy ra ngoài.  

b) Nhà tiêu thấm dội nước (Suilabh): cấu tạo gồm 1 bệ xí, xiphoong cổ ngỗng để 

tạo nước hút, ống dẫn phân chữ Y ngược. Bể tự thấm có nắp kín, khi xây thành còn để 

cách vách đất từ 5-10 cm để chèn một lớp cát xung quanh làm tăng khả năng lọc cho bể. 

Đáy bể chứa không xây. Các thành bể xây bỏ trống nhiều lỗ thấm. 

 c) Nhà tiêu cải tiến có ống thông hơi (VIP), nhà tiêu hai ngăn: phần nhà tiêu bao 

gồm bệ xí, mái che và tường bao quanh; hố tập trung và ủ phân gồm 2 ngăn riêng biệt, 

mỗi ngăn có 01 bệ xí và một cửa lấy phân sau khi ủ. Trên nắp bệ xí có tạo rãnh thoát 

nước tiểu riêng. Nhà tiêu cải tiến có thêm ống thông hơi. 

8. Tài sản của hộ gia đình 

Tài sản là tài sản hộ gia đình đang sử dụng hoặc bị hỏng nhưng có khả năng sửa 

chữa được, không phân biệt do tự mua, được cho, biếu, tặng. 

9. Diện tích đất đai  

Diện tích đất đai của hộ gia đình gồm diện tích đất đai mà hộ gia đình có quyền 

sử dụng hoặc đi thuê để khai thác, sử dụng. Diện tích đất đai mà hộ gia đình cho thuê 

thì được tính cho cả hộ cho thuê và hộ đi thuê. 

II. NHẬN DẠNG NHANH HỘ GIA ĐÌNH 

Phiếu A dùng để nhận dạng nhanh hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ 

cận nghèo. 

1. Phiếu A được sử dụng: đánh số theo thứ tự từ 1 đến hết cho mỗi địa bàn 

thôn/tổ/ấp vào dòng Tờ số … /… N …., trong đó N là tổng số Phiếu A tại địa bàn.  

Ví dụ: một thôn sử dụng 2 Phiếu A thì đánh 1/2 ở tờ thứ nhất và 2/2 ở tờ thứ 2. 

2. Địa chỉ của hộ gia đình gồm: ghi rõ tên tỉnh/thành phố;… 25 (được bãi bỏ) … 

xã/phường26 (được bãi bỏ) thuộc tỉnh, thành phố và mã theo bảng mã hành chính của 

Tổng cục Thống kê.

                                           
25 Cụm từ "Quận/huyện/thị xã/thành phố" được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 

13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
26 Cụm từ “thị trấn” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025. 



 Thông tin về thôn/tổ dân phố/ấp: ghi rõ tên; cấp xã quy định ghi mã theo thứ tự 

từ 1 đến hết. 

3. Cột A - STT: Ghi số thứ tự của hộ gia đình trong thôn từ 1 tới N, trong đó N 

là tổng số hộ gia đình tại thôn/tổ/ấp được rà soát Phiếu A. 

Cột B - Họ và tên chủ hộ: viết in hoa theo đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, 

căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. 

Nếu có từ 02 chủ hộ trùng họ và tên trên địa bàn thì ghi thêm số thứ tự vào sau tên 

chủ hộ. 

Ví dụ: có 2 chủ hộ cùng tên Nguyễn Văn Sỹ, hộ đầu tiên ghi là Nguyễn Văn Sỹ 

(1), hộ thứ hai ghi là Nguyễn Văn Sỹ (2). 

Cột C - Ngày rà soát: ghi ngày đến thu thập thông tin tại hộ gia đình. 

Cột 0 - Nhận diện nhanh: Hộ không thuộc đối tượng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo là hộ có một trong 05 điều kiện ở phần Ghi chú của Phiếu A, ghi mã 0.  

Hộ thuộc đối tượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát viên ghi mã 1, rà soát 

thông tin từ cột 1 đến cột 9. 

Cột D - Tổng số: Ghi tổng số mã 1 từ cột 1 đến cột 9. 

Cột G - Chữ ký và xác nhận của hộ gia đình: hộ gia đình đã qua rà soát phải cử 

đại diện ký tên xác nhận. Trường hợp hộ gia đình không ký được tên thì có thể điểm chỉ 

xác nhận. 
 

Ví dụ: 

 
 

III. THU THẬP THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH PHIẾU B1 

1. Thông tin chung 

- Khu vực: thành thị ghi mã 1, nông thôn ghi mã 2. 

- Dân tộc: ghi dân tộc của chủ hộ theo mã quy định của Tổng cục Thống kê. 
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2. Địa chỉ của hộ gia đình gồm: ghi rõ tên tỉnh/thành phố;… 27 (được bãi bỏ) … 

xã/phường28 (được bãi bỏ) thuộc tỉnh, thành phố và mã theo bảng mã hành chính của 

Tổng cục Thống kê.

Thôn/tổ dân phố/ấp: ghi rõ tên; cấp xã quy định ghi mã theo thứ tự từ 1 đến hết. 

- Họ và tên chủ hộ: viết in hoa theo đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, căn cước 

công dân hoặc chứng minh nhân dân. 

Nếu có từ 02 chủ hộ trùng họ và tên trên địa bàn thì ghi thêm số thứ tự vào sau tên 

chủ hộ. 

- Mã hộ: ghi thứ tự từ 1 đến hết theo danh sách rà soát của thôn/ấp/tổ đã lập. 

- Phân loại hộ theo kết quả rà soát năm trước kỳ rà soát: đánh dấu X vào ô tương 

ứng 1 trong 3 loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ không nghèo.  

2. Thông tin chi tiết về hộ gia đình 

- Chỉ tiêu từ I - III: đánh dấu X vào ô tương ứng với loại vật liệu chính sử dụng 

làm tường/bao che, cột nhà, mái.  

Nếu có nhiều hơn 1 loại vật liệu thì chọn loại vật liệu chính. Nhà không có cột 

thì vật liệu chính của phần chịu lực chủ yếu của tường đỡ trần/mái được coi là vật liệu 

chính của cột nhà (ví dụ góc tường của ngôi nhà). 

- Chỉ tiêu V: đánh dấu X vào ô tương ứng loại nhà tiêu đang sử dụng. Nếu hộ gia 

đình không sử dụng các loại như đã liệt kê, (ví dụ cầu cá, đi ra biển, đi trong rừng …) 

thì đánh dấu X vào ô số 4. Khác và ghi rõ loại nhà tiêu. 

- Chỉ tiêu VII: ghi rõ số lượng điện tiêu thụ bình quân 1 tháng. 

- Chỉ tiêu VIII: đánh dấu X vào ô tương ứng loại nước sinh hoạt hộ dùng thường 

xuyên nhất. 

- Chỉ tiêu IX: ghi rõ số lượng (1, 2, 3,…) mỗi loại tài sản vào ô tương ứng. Tài 

sản không có ghi 00. 

- Chỉ tiêu X: ghi rõ diện tích theo m2 vào loại đất đai tương ứng.  

- Chỉ tiêu XI: ghi rõ số lượng vật nuôi thuộc sở hữu của hộ vào ô tương ứng. 

Không tính những vật nuôi thuê/nuôi hộ/nuôi rẽ cho hộ gia đình khác. Số lượng gà/ vịt/ 

ngan/ ngỗng/ chim là số tính theo chục (10). 

- Chỉ tiêu XIV: đánh dấu X vào ô tương ứng về chính sách hỗ trợ hộ đang được 

hưởng và nhu cầu hỗ trợ của hộ gia đình.  

- Chỉ tiêu IV, VI, XII, XIII: đánh dấu X vào ô tương ứng. 

                                           
27 Cụm từ "Quận/huyện/thị xã/thành phố" được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 

13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
28 Cụm từ “thị trấn” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025. 
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3. Thông tin về thành viên hộ gia đình 

- Cột 2 - Họ tên: ghi rõ họ tên theo đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, căn cước 

công dân hoặc chứng minh nhân dân. 

- Cột 7 - Cân nặng: ghi cân nặng theo đơn vị kg, lấy lẻ đến 1 chữ số thập phân. Ví 

dụ: 3,5 kg - ghi 3,5; 6,5kg - ghi 6,5. 

- Cột 12 - Bảo hiểm y tế: Không tính đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước 

đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

4. Chấm điểm 

Sử dụng Bảng quy ước điểm Phiếu B1 tại các mẫu số 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10 Phụ lục III để chấm điểm thông tin hộ gia đình đã thu thập theo Mẫu số 3.1. 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-21T11:35:39+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Nguyễn Lê Bình<nlbinh@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-30T14:41:12+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 24/VBHN-BNNMT của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG




